
STT TÊN TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG 
LOẠI 
SẢN 

PHẨM

QUY 
CÁCH 
ĐÓNG 

GÓI (NẾU 
CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN 
XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN 
XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 
SỞ HỮU/ HÃNG, 
NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ 
BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 
SỞ BẢO HÀNH

1
 Bơm tiêm không
 kim vô trùng sử
dụng một lần

Cái 1 ml/cc Cái/bao

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

Không áp dụng Không áp dụng

2
 Bơm tiêm không
 kim vô trùng sử
dụng một lần

Cái 3 ml/cc Cái/bao

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

Không áp dụng Không áp dụng

3
 Bơm tiêm không
 kim vô trùng sử
dụng một lần

Cái 5 ml/cc Cái/bao

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

Không áp dụng Không áp dụng

4
 Bơm tiêm không
 kim vô trùng sử
dụng một lần

Cái 10 ml/cc Cái/bao

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

Không áp dụng Không áp dụng

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



5
 Bơm tiêm không
 kim vô trùng sử
dụng một lần

Cái 20 ml/cc Cái/bao

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

Không áp dụng Không áp dụng

6
 Bơm tiêm không
 kim vô trùng sử
dụng một lần

Cái 50 ml/cc Cái/bao

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
 Cửu Long/Việt 
Nam

Không áp dụng Không áp dụng


